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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 BÙI THANH VÂN THÔN PHÚ 

NỘI 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu 

tố nƣớc ngoài 

2 TRỊNH VĂN TỪ NỘP 

THAY TRỊNH VĂN 

NHẤT / U 181233 

Thôn Phƣơng 

Khê 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

3 NGUYỄN VĂN HẢO / 

CC 334615 

Thôn Phát 

Minh 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

4 NGUYỄN QUỐC SỰ / 

AG 371548 

Khu Tân Phú Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

5 CHỬ VĂN CHINH / 

AI 960206 

Thôn Quyết 

Thắng 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

6 NGUYỄN KHẮC PHỞ 

/ AI 977466 

Khu Phố Ga Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

7 TRẦN VĂN QUYẾT 

NỘP THAY VŨ VĂN 

NGÃI / U 135660 

Thôn Bùng 

Dựa 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

8 VŨ VĂN HUẤN / U 

294742 

Thôn Thiên 

Xuân 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

9 NGUYỄN ĐĂNG 

THẠNH 

Thôn Đồng Xá 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

10 TRẦN THỊ ANH NỘP 

THAY ĐÀO VĂN 

CHẠC / G481253 

thôn Bắc Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



11 TRẦN THỊ ANH NỘP 

THAY NGUYỄN THỊ 

THƢỜNG / U 135627 

Thôn Giữa Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

12 TRẦN THỊ ANH NỘP 

THAY NGUYỄN THỊ 

ĐẾN / G 551797 

Thôn Bắc Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

13 ĐỖ BÁ TÚ THÔN 

LƢƠNG XÁ 

BẮC 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

14 TRẦN KHÁNH THÁI THÔN 

DƢỠNG THÁI 

BẮC 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

15 VŨ THUỲ LINH NỘP 

THAY NGUYỄN 

VĂN HANH / I 

852180 

Thôn Kỳ Côi Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

16 NGUYỄN VĂN 

KHƢƠNG 

ĐỘI 4, THÔN 

GIỮA 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 



án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

17 ĐỖ VĂN BIÊN THÔN 

DƢỠNG THÁI 

NAM 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

18 VŨ ĐỨC KHÁNH THÔN 

DƢỠNG THÁI 

TRUNG 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

19 NGUYỄN THỊ LANH 

/ DN 026821 

Thôn Nại Đông Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 



20 NGUYỄN THỊ HIỀN 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN PHÚC / CI 

199257 

Thôn Văn Thọ Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

21 BÙI THỊ HOA / AA 

01013880 

Thôn Lai Khê Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

22 TRẦN VĂN NHẤT / 

DN 026558 

Thôn Quyết 

Thắng 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

23 NGUYỄN HẢI ANH Lễ Độ Thủ tục cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

24 NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN 

THÔN CỔ 

PHỤC BẮC 

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

25 ĐÀO VĂN HẢO ĐỘI 2, THÔN 

BẮC 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

26 ĐOÀN THỊ TUYỀN THÔN 

DƢỠNG THÁI 

TRUNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

27 BÙI THỊ PHƢƠNG 

THẢO 

SỐ NHÀ 9, 

NGÕ 1, PHỐ 

NGUYỄN 

KHUYẾN, 

KHU AN 

THÁI 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 



28 LÊ TUẤN ANH Vũ Xá Thủ tục cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

29 TRẦN VĂN QUẢNG THÔN QUYẾT 

THẮNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

30 TRẦN CÔNG PHÁT ĐỘI 6, THÔN 

ĐÔNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

31 VŨ THÙY DƢƠNG Số 7/21/18, 

đƣờng 20-9, 

khu Đồng Văn 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

32 LƢU THỊ LAN ĐỘI 6, THÔN 

PHÙ TẢI 2 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

33 LƢU THỊ LAN ĐỘI 6, THÔN 

PHÙ TẢI 2 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

34 ĐỖ KHẮC ĐIỀM XÓM 7 THÔN 

PHƢƠNG 

DUỆ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

35 NGUYỄN TRUNG 

PHONG 

52A/97/96 

CHỢ HÀNG 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

36 LÊ VĂN KHỊNH XÓM 4, HẢI 

NINH 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

37 TRẦN VĂN BỜ Thôn Thiện 

Đáp 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

38 BÙI NGỌC TUẤN SỐ 77, PHỐ 

HỒNG THÁI, 

KHU AN 

THÁI 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

39 NGUYỄN LƢƠNG 

THẢO NGUYÊN 

THÔN CAM 

THƢỢNG 

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

40 ĐỖ THỊ TRANG Phƣơng Tân Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 



tộc 

41 ĐÀO NGỌC ANH THÔN 

DƢỠNG THÁI 

TRUNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

42 TRẦN THỊ THU Thôn Bằng Lai Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

43 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 

THÔN QUYẾT 

THẮNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

44 TRẦN VĂN UY THÔN TÂN 

THÀNH 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

45 TRẦN THỊ THANH 

&#40; CÔNG&#41; 

XÓM 4, THÔN 

LAI KHÊ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

46 TRẦN THỊ THANH 

&#40;VINH&#41; 

XÓM 4, THÔN 

LAI KHÊ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

47 TRẦN THỊ THANH 

&#40;QUYNH&#41; 

XÓM 4, THÔN 

LAI KHÊ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

48 TRẦN THỊ THANH 

&#40;QUY&#41; 

XÓM 4, THÔN 

LAI KHÊ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

49 NGUYỄN VĂN BA THÔN QUYẾT 

THẮNG, XÃ 

KIM ANH, 

HUYỆN KIM 

THÀNH, TỈNH 

HẢI DƢƠNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

50 NGUYỄN HUYỀN 

CHI 

21/7 Tống Duy 

Tân 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

51 NGUYỄN HUYỀN 

CHI 

21/7 Tống Duy 

Tân 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

52 BÙI THANH HẢI THÔN CỔ 

PHỤC BẮC 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

53 BÙI THỊ MỊ THÔN QUYẾT 

TÂM 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 



54 NGUYỄN THỊ 

DUYÊN 

THÔN QUYẾT 

TÂM 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

55 BÙI THỊ HƢỜNG THÔN HỢP 

NHẤT 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

56 PHẠM THỊ BÍCH 

NGỌC 

THÔN VĂN 

THỌ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

57 ĐỒNG THỊ LÝ XÓM VĂN 

VÍT, THÔN 

MINH TIẾN 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

58 ĐỒNG THỊ LÝ XÓM VĂN 

VÍT, THÔN 

MINH TIẾN 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

59 ĐỖ VĂN KHUYẾN THÔN 

DƢỠNG THÁI 

TRUNG 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

60 NGUYỄN NGỌC 

HIỆP 

XÓM 5, THÔN 

THANH LIÊN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

61 PHẠM THÀNH 

DƢƠNG 

THÔN ĐẠI 

TIẾN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

62 NGUYỄN VĂN NỘI THÔN PHÚ 

NỘI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

63 NGUYỄN THỊ BÊN THÔN ĐỒNG 

TÂM 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

64 NGUYỄN ĐỨC 

DŨNG 

THÔN ĐỒNG 

MỸ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

65 NGUYỄN VĂN QUẾ ĐỘI 1, THÔN 

PHÙ TẢI 1 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

66 NGUYỄN VĂN QUẾ 

&#40; QUÂN&#41; 

ĐỘI 1, THÔN 

PHÙ TẢI 1 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

67 NGUYỄN CÔNG 

ĐẠC / I 852015030 

Thôn Kỳ Côi Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

68 ĐÀO THỊ NGUYỆT / Thôn Bắc Đính chính Giấy chứng nhận đã 



G 481286 cấp lần đầu có sai sót 

69 TRẦN THỊ THUÝ SỐ 13, NGÕ 

182, ĐƢỜNG 

THANH NIÊN, 

KHU AN 

THÁI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

70 TRẦN VĂN THAU THÔN XUÂN 

MANG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

71 VŨ ĐÌNH PHƢỢNG ĐỘI 14, THÔN 

BẰNG LAI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

72 VŨ ĐÌNH PHƢỢNG ĐỘI 14, THÔN 

BẰNG LAI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

73 NGUYỄN ĐỨC PHÁI XÓM 6, THÔN 

THANH LIÊN 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

74 ĐÀO VĂN TÌNH NỘP 

THAY BÙI VĂN 

XUÂN / K 026087 

Thôn Nại Đông Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

75 VŨ THỊ THUỲ LINH 

NỘP THAY TRẦN 

THỊ GẤM / I 652315 

Thôn Kỳ Côi Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

76 BÙI VĂN MÙI / DE 

250941 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

77 NGUYỄN THỊ HÀ / 

BQ 483801 

Thôn Phong 

Nội 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

78 NGUYỄN VĂN 

KHÁNG / AC 347891 

Khu dân cƣ 

đồng văn 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

79 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY ĐẶNG 

VĂN BIẾT / U 107613 

Thôn Viên Chử Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

80 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ THƢ / AG 141515 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



81 TIÊU VĂN CƢỜNG 

NỘP THAY TRẦN 

THỊ THU / U 116790 

Thôn Phạm Xá 

1 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

82 HOÀNG XUÂN HOÀ Khu dân cƣ 

phía tây 

Thẩm định phƣơng án sử dụng 

tầng đất mặt đối với công trình 

có diện tích đất chuyên trồng 

lúa trên địa bàn huyện 

83 NGUYỄN VĂN CẦM Thôn Đại Tiến Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

84 PHẠM VĂN MINH Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

85 PHẠM VĂN HOA Thôn Cổ Phục Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

86 VŨ THỊ HƢƠNG Thôn Tƣờng 

Vu 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



87 NGUYỄN THỊ VA Thôn Tƣờng 

Vu 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

88 NGUYỄN THỊ CHIỀU Thôn Tƣờng 

Vu 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

89 ĐỖ VĂN CẨM Thôn Tƣờng 

Vu 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

90 NGUYỄN VĂN KHU Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

91 NGUYỄN THỊ THIÊM Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



92 TRẦN VĂN TIẾN Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

93 ĐẶNG VĂN SẠCH Thôn Viên Chử Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

94 ĐỒNG QUANG 

THỈNH 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

95 ĐOÀN HỮU KIỀM Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

96 TRẦN VĂN SẢNG Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



97 LẠI VĂN MỨC Thôn Thiên 

Xuân 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

98 PHẠM VĂN THẮNG Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

99 VŨ ĐỨC KHÁNH THÔN 

DƢỠNG THÁI 

TRUNG 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình &#40;đối 

với các trình trên địa bàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của UBND 

huyện/thị xã/thành phố, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền 

kiểm tra của Hội đồng kiểm tra 

nhà nƣớc về công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng và cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý 

công trình xây dựng chuyên 

ngành, Sở Xây dựng&#41; 

100 NGUYỄN VĂN LIỆP   

THỬA 108; 110 

Thôn Cổ Phục 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

101 NGUYỄN VĂN 

LONG 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 



dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

102 TRẦN ĐỨC DIẾN Khu dân cƣ 

dƣỡng thái bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

103 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY PHẠM 

ĐỨC THUẬN 

Thôn Phù Tải 2 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

104 PHẠM VĂN CHUNG 

NỘP THAY VŨ VĂN 

ĐỐI 

Khu dân cƣ An 

Thái 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

105 NGUYỄN THỊ LỤA Thôn Lai Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

106 NGUYỄN THỊ LIÊN 

NỘP THAY VŨ THỊ 

TIN 

Thôn Phƣơng 

Khê 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

107 BÙI THỊ HOA Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

108 TRẦN VĂN SÁCH Thôn Nguyễn 

Bạo 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

109 NGUYỄN THỊ HÀ Thôn Văn Thọ Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

110 TRẦN THỊ THOAN Thôn Phí Gia Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

111 LƢU VĂN TOÁN Thôn Đại Tiến Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

112 NGUYỄN ĐĂNG 

VƢƠNG 

Thị tứ Đồng 

Gia 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

113 BÙI XUÂN TRƢỜNG Thị tứ Đồng 

Gia 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

114 NGUYỄN THỊ CHÂM 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ THUẬT 

Khu dân cƣ Tân 

Phú 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

115 VŨ VĂN HẢI Thôn Nguyễn 

Bạo 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

116 TRIỆU VĂN CHÂU Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

117 TRẦN DUY THẮNG 

NỘP THAY TRẦN 

THỊ THÂN 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

118 DƢƠNG THÀNH 

NAM NỘP THAY VŨ 

THỊ SỬ 

Khu dân cƣ 

dƣỡng thái bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

119 ĐỒNG QUANG 

QUYỀN 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

120 PHẠM VĂN ĐÔNG Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

121 LÊ VĂN NHÂM Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

122 ĐỖ MINH CHƢỜNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ BÌA 

Thôn Phƣơng 

Tân 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

123 TRẦN ANH ĐỨC 

NỘP THAY PHÍ THỊ 

LUÂN 

Thôn Phù Tải 1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

124 NGUYỄN THANH 

BÌNH 

thôn Quỳnh 

Khê 2 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

125 NGUYỄN THỊ CHÂM 

NỘP THAY NGUYỄN 

ĐÌNH VĂN 

Khu dân cƣ Tân 

Phú 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

126 TRIỆU VĂN TOÀN thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

127 PHẠM VĂN CHUNG 

NỘP THAY ĐOÀN 

HỮU ĐÌNH 

Thôn Tƣờng 

Vu 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

128 NGUYỄN THỊ BÉ Thôn Thiên 

Xuân 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

129 NGUYỄN THỊ PHIN Thị tứ Đồng 

Gia 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

130 NGUYỄN KIM HANH Thôn Kiến Lễ Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

131 NGUYỄN VĂN 

TUYỂN NỘP THAY 

PHẠM XUÂN LIÊN 

Thôn Phù Tải 1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

132 NGÔ VĂN NHỚN Khu Tân Phú Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

133 ĐỒNG MINH DŨNG 

NỘP THAY ĐỒNG 

THỊ BƢỞI 

Thôn Hƣng 

Hoà 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

134 NGUYỄN QUANG 

ĐIỆP NỘP THAY 

HỨA THỊ TÉM 

Thôn Cổ Phục 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

135 NGUYỄN THỊ 

THƢỞNG 

Thôn Phong 

Nội 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

136 TRẦN THỊ THÊU 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ HUỆ 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

137 NGHIÊM ĐẠI THIỀM Thôn Tân Tạo Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

138 NGUYỄN THỊ HÀO Thôn Thiên 

Xuân 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

139 LÊ VĂN KẺ Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

140 LÊ VĂN KẺ NỘP 

THAY LÊ VĂN KE 

Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

141 VŨ THỊ THOI Khu dân cƣ 

Dƣỡng Thái 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

142 VŨ VĂN THOẠI Khu dân cƣ Tân 

Phú 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

143 VŨ VĂN TRÌNH NỘP 

THAY NGUYỄN 

VĂN THU 

Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

144 NGUYỄN ĐÌNH 

DƢƠNG NỘP THAY 

NGÔ THỊ MIÊN 

Thôn Thắng 

Yên 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

145 BÙI THỊ KHÊ  ĐẠI 

DIỆN 

thôn Lai Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

146 NINH THỊ DUNG Thôn Thiên 

Đông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

147 NGUYỄN VĂN 

THOA 

Thôn Lƣơng Xá 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

148 PHẠM VĂN CHUNG 

NỘP THAY HOÀNG 

THỊ DOAN 

Thôn Bắc 

Thắng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

149 VŨ THỊ THU LƢƠNG 

NỘP THAY VŨ VĂN 

MÔN 

Thôn Thiện 

Đáp 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

150 VŨ THỊ THU LƢƠNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN CHỈNH 

Thôn Thiện 

Đáp 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

151 VŨ HUY TƢ NỘP 

THAY VŨ THỊ LẢ 

Thôn Quỳnh 

Khê 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 



dụng đất 

152 NINH THỊ YÊN Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

153 NGUYỄN THỊ 

NHUNG 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


